
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Viglacera, Ô Cách , Xã Đông Tiến, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

20/06/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH SUNWAY GROUP

2301212971

STT Tên ngành Mã ngành

1. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý bán hàng hóa; Đại lý môi giới hành hóa

4610

2. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
Chi tiết: tổ chức, xúc tiến và/hoặc quản lý các sự kiện, như 
kinh doanh hoặc triển lãm, giới thiệu, hội nghị, hội thảo, hội 
chợ.

8230

3. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Ủy thác và nhận ủy thác xuất khẩu, nhập khẩu hàng 
hóa

8299

4. Đào tạo sơ cấp
Chi tiết: Dạy nghề.

8531

5. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Giáo dục không xác định theo cấp độ tại các trung tâm 
đào tạo bồi dưỡng;
Các dịch vụ dạy kèm (gia sư); Giáo dục dự bị; 
Các trung tâm dạy học có các khóa học dành cho học sinh yếu 
kém; 
Các khóa dạy về phê bình, đánh giá chuyên môn; 
Dạy ngoại ngữ và dạy kỹ năng đàm thoại; 
Dạy đọc nhanh; Dạy lái xe; Dạy bay; Đào tạo tự vệ; 
Đào tạo về sự sống; Đào tạo kỹ năng nói trước công chúng; 
Dạy máy tính.

8559

6. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
Chi tiết: Tư vấn giáo dục; Tư vấn du học.

8560

7. Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Dịch vụ làm thủ tục visa, hộ chiếu 

9639

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH SUNWAY GROUP
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0918901115
Email:

Fax:
Website:
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8. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê
Chi tiết: Kinh doanh bất động sản

6810

9. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
Chi tiết: Tư vấn, môi giới bất động sản, quyền sử dụng đất

6820

10. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết: 
- Hoạt động trang trí nội thất. 
- Các hoạt động trang trí của người thiết kế bên trong các toà 
nhà
-Thiết kế thời trang liên quan đến dệt, trang phục, giầy, đồ 
trang sức, đồ đạc và trang trí nội thất khác, hàng hóa thời trang 
khác cũng như đồ dùng cá nhân và gia đình khác;
- Dịch vụ thiết kế đồ thị;

7410

11. Cho thuê xe có động cơ
Chi tiết: Cho thuê xe ô tô, xe du lịch không kèm người lái

7710

12. Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết: 
- Vận tải hành khách bằng xe khách nội tỉnh, liên tỉnh;
- Cho thuê xe có người lái để vận tải hành khách, hợp đồng 
chở khách đi tham quan, du lịch hoặc mục đích khác.
 (Điều 4,5,6,7,8 Nghị định 10/2020/NĐ-CP)

4932

13. Vận tải hành khách ven biển và viễn dương
Chi tiết: 
- Vận tải hành khách ven biển và viễn dương, theo lịch trình 
hoặc không theo lịch trình;
- Hoạt động của tàu thuyền du lịch hoặc thăm quan;

5011

14. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ 5225

15. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết:  
- Đại lý bán vé máy bay, tàu hỏa;
- Hoạt động logistics;
- Hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan;

5229

16. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Chi tiết: Kinh doanh cơ sở lưu trú du lịch

5510

17. Cơ sở lưu trú khác 5590

18. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

19. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng

5621

20. Cho thuê thiết bị thể thao, vui chơi giải trí 7721
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9.800.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 
của tổ chức

Ghi 
chú

1NGUYỄN 
THỊ TUYỀN

Việt 
Nam

Ngọ Khổng, Xã Châu 
Minh, Huyện Hiệp 
Hoà, Tỉnh Bắc Giang, 
Việt Nam

8.200.000.000 83,673 024190012544

2NGỌ 
QUANG 
DƯƠNG

Việt 
Nam

Ngọ Khổng, Xã Châu 
Minh, Huyện Hiệp 
Hoà, Tỉnh Bắc Giang, 
Việt Nam

1.600.000.000 16,327 024088005981

21. Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi 
giới lao động, việc làm
Chi tiết: Hoạt động của các đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới 
lao động, việc làm

7810

22. Cung ứng lao động tạm thời 7820

23. Đại lý du lịch 7911

24. Điều hành tua du lịch
Chi tiết: Dịch vụ lữ hành nội địa, quốc tế
(chỉ hoạt động lữ hành quốc tế sau khi có giấy phép của Tổng 
cục du lịch)

7912(Chính)

25. Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá 
và tổ chức tua du lịch

7990

26. Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp 8110

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc Ninh

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       024190012544
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Ngọ Khổng , Xã Châu Minh, Huyện Hiệp Hoà, Tỉnh Bắc Giang, Việt 
Nam
Địa chỉ liên lạc: Ngọ Khổng , Xã Châu Minh, Huyện Hiệp Hoà, Tỉnh Bắc Giang, Việt 
Nam

Họ và tên:   NGUYỄN THỊ TUYỀN      Nữ

15/11/1990 Kinh Việt Nam

17/12/2021 Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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